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I. LÝ THUYẾT
1. Nắm vững tính chất của các hợp chất hữu cơ như: Metan; Eetilen; Axetilen; Rượu etylic; Axit axetic; Chất béo. Mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ. Nhiên liệu- Dầu mỏ.
2. Nắm được cách viết CTCT của các hợp chất hữu cơ.
3. Khái niệm- Cách tính độ rượu.
II. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO:
Chọn đáp án đúng: 
Câu 1: Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 600ml rượu 40o là:
A. 150 ml                  B. 240 ml			C. 480 ml               D. 560 ml
Câu 2: Khối lượng kim loại Na cần lấy để tác dụng vừa đủ với 69 gam rượu etylic là:
A. 34,5gam                      B. 44,53gam		C. 54,3gam                     D. 63,5gam
Câu 3: Chất tác dụng được với Na là:
A. CH3 – CH3                 B. CH3- O- CH3		C. CH3- CH2- CH3          D. CH3- CH2- OH
Câu 4: Axit axetic không tác dụng được với:
A. Mg                  B. CuO			C. NaOH                D. Ag
Câu 5: Để phân biệt hai chất lỏng là rượu etylic và axit axetic người ta dùng :
A. Natri (Na)        	 B. Đồng (Cu)		C. Magie (Mg)       		D. Bạc (Ag)
Câu 6: Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản ứng được với: 
A. Cl2, O2.              B. H2O, HCl.             C. HCl, Cl2.                   D. O2, CO2.
Câu 7: Tính chất vật lý của khí Axetilen: 
A. là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
B. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
C. là chất khí màu vàng lục, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
Câu 8: Dãy các chất nào sau đây đều là  hiđrocacbon? 
A. C2H4, C4H8, C2H4.                                       B. CH4, C2H2, C3H7Cl.
C. C2H4, CH4, C2H5Cl.                                      D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 9: Phản ứng nào không xảy ra giữa hai chất?
A. CH3COOH + CaCO3	B. CH3COOH + NaCl	 	C. C2H5OH + Na	D. C2H4 + Br2
Câu 10: Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là:
A. etilen.            B. etan.                C.metan.           D. axetilen.
Câu 11: Khí axetilen cho phản ứng đặc trưng là:
A. phản ứng cộng.          B. phản ứng thế.  C. phản ứng cháy.             D. phản ứng phân hủy.
Câu 12: Cho 25 ml dung dịch axit axetic tác dụng hoàn toàn với kim loại magie. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 0,71 g muối khan. Nồng độ mol của dung dịch axit axetic là:
A. 0,2 M              B. 0,3 M			C. 0,4 M                    D. 0,5 M
Câu 13: Độ rượu  cho biết:
A. số mol rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước.
B. số l rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước.
C. số ml rượu etylic có trong 1000ml hỗn hợp rượu với nước.
D. số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước.
Câu 14: Công thức cấu tạo thu gọn của rượu etylic là:
A. CH3-CH2-OH                   B. CH3-O-CH3		C. CH3OH                              D. CH3-O-C2H5
Câu 15: Số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 400 là:
A. 20ml                     B. 200ml			C. 2ml                           D. 0,2ml
Câu 16: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ:
A. 3-6%                          B. 1-3%			C. 2-5%                              D. 2-10%
Câu 17: Dãy chất phản ứng với axit axetic là:
A. ZnO, Cu, Na2CO3, KOH                           B. ZnO, Fe, Na2CO3, Ag
C. SO2, Na2CO3, Fe, KOH                             D. ZnO, Na2CO3, Fe, KOH
Câu 18: Khi cho đất đèn (CaC2) vào nước, chất khí nào được tạo ra?
A. C2H2	B. C3H8	C. C2H4	D. C4H10
 Câu 19: Rượu etylic không có tính chất nào sau đây?
A. Phản ứng cháy với oxi.                                          B. Tác dụng với kim loại natri.
C. Tác dụng với axit axetic có xúc tác thích hợp.      D. Tác dụng với canxi cacbonat.
Câu 20: Rượu 40o có nghĩa:
A. 100 (g) rượu 40o có 40 (g) rượu, còn lại là nước.  B. 100 (g) rượu 40o có 40 ml rượu, còn lại là nước.
C. 100 ml rượu 40o có 40 ml rượu, còn lại là nước.   D. 100 ml rượu 40o có 40 ml nước, còn lại là rượu.
Câu 21: Cho rượu etylic 900 tác dụng với natri. Số phản ứng hóa học có thể xảy ra là: 
A. 1.        			B. 2.     		C. 3.     		D. 4.
Câu 22: Không dùng thuốc thử sau đây để phân biệt rượu etylic với axit axetic:
A. Kim loại natri.         B. Kim loại magie.	C. Quỳ tím.          D. Muối cacbonat kim loại.
Câu 23: Axit axetic tác dụng được với dãy các chất là (coi như có đủ xúc tác thích hợp):
A. Mg, KOH, CaCO3, C2H5OH.                                B. Mg, CuO, Na2SO4, C2H5OH.
C. MgCO3, Ca(OH)2, Cu, CaCO3.                             D. C2H5OH, Na, NaCl, NaOH.
Câu 24: Sục khí etilen vào dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 5,6 gam. Khối lượng sản phẩm sinh ra là:
A. 13,6 gam		B. 21,6 gam                 C. 29,6 gam             	D. 37,6 gam
Câu 25: Cho 60 (g) dd axit axetic phản ứng  vừa đủ với 8,4 (g) magie cacbonat. Nồng độ % của dd axit đã dùng là:
A. 20%                 B. 10%		C. 40%                D. 14%
Câu 26: Cho 200 gam dung dịch CH3COOH 9% tác dụng vừa đủ với Na2CO3. Thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc là: 
A. 4,48 lít.	B. 3,3 lít.	C. 3,36 lít.	D. 2,24 lít.
[bookmark: _GoBack]Câu 27: Thể tích không khí chứa 20% oxi về thể tích ở đktc cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol etilen là:
A. 2,24 lít		B. 3,36 lít                   	C. 4,48 lít	            D. 6,72 lít
Câu 28: Cho các chất Na2O, Na, NaCl, O2, H2. Rượu etylic tác dụng được với chất nào?
A. Na2O; Na.                       B. Na2O; NaCl.		C. Na; O2.                        D. H2; O2.
Câu 29: Phản ứng giữa axit axetic và Magie là: 
A. phản ứng thế.	B. phản ứng trung hòa.	C. phản ứng cộng.	D. phản ứng este hóa.
Câu 30: Trong các chất sau: Mg, MgO, Cu, KOH, Na2SO4, Na2CO3. Axit axetic tác dụng được với:
A. Mg, MgO, Cu, Na2SO4.                              B. MgO; KOH; Na2SO4; Na2CO3.
C. Mg; Cu; MgO; KOH.                                 D. Mg; MgO; KOH; Na2CO3.
Câu 31: Để phân biệt dung dịch axit axetic 5% (giấm ăn) và dung dịch nước vôi trong có thể dùng:
A. Dung dịch NaCl.                B. Nước.		C. Quỳ tím.                D. Dung dịch NaOH.
Câu 32: Tính chất vật lý của axit axetic là:
A. chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.
B. chất lỏng, màu trắng, vị chua, tan vô hạn trong nước.
C. chất lỏng, không màu, vị đắng, tan vô hạn trong nước.
D. chất lỏng, không màu, vị chua, không tan trong nước.
Câu 33: Trong các chất: C6H6; CaCO3; C4H10; C2H6O; NaNO3, CH3NO2; NaHCO3; C2H3O2Na có:
A. 2 hidrocacbon, 3 dẫn xuất hidrocacbon, 3 hợp chất vô cơ		
B. 3 hidrocacbon, 2 dẫn xuất hidrocacbon, 3 hợp chất vô cơ		
C. 3 hidrocacbon, 3 dẫn xuất hidrocacbon, 2 hợp chất vô cơ		
D. 2 hidrocacbon, 4 dẫn xuất hidrocacbon, 2 hợp chất vô cơ
Câu 34: Số liên kết đơn trong phân tử C3H8 là:
A.13.                        B. 10.                         C. 14.                      D. 12.
Câu 35: Một hiđrocacbon X chứa 85,71%C. X là hiđrocacbon nào trong 4 hiđrocacbon sau ?
A. C2H2		B. C2H4                   	C. CH4	            D. C2H6
Câu 36: Để phân biệt dung dịch CH3COOH và C2H5OH ta dùng: 
A. Mg.			B. Na.			C. K.		D. Cu.
Câu 37: Khí C2H2 lẫn khí CO2, SO2, hơi nước. Để thu được khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua :
A. Dung dịch nước brom dư.				B. Dung dịch kiềm dư.
C. Dung dịch NaOH dư rồi qua dd H2SO4 đặc.	D. Dung dịch nước brom dư rồi qua dd H2SO4 đặc.
Câu 38: Hợp chất hữu cơ Y làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng được với một số kim loại, oxit bazơ, bazơ, muối cacbonat, Y có chứa nhóm :  
A. CH=O                B. OH                     	C. COOH             	D. CH3
Câu 39: Cặp chất nào sau đây có phản ứng xảy ra và sinh ra khí CO2: 
A. CH3COOH và MgO    				B. CH3COOH và Mg(OH)2 
C. CH3COOH và MgCO3				D. CH3COONa và K2CO3
Câu 40: Cho các chất: Na, CaCO3, CH3COOH, O2, NaOH, Mg. Rượu etylic phản ứng được với:
A.  Na, CaCO3, CH3COOH.				B.  CH3COOH, O2, NaOH. 
C.  Na, CH3COOH, O2 				D.  Na, O2, Mg.
Câu 41: Có các chất sau: C2H5OH, NaOH, Ba(NO3)2, CaCO3, Na, Cu. Axit axetic tác dụng được với: 
A.  C2H5OH, NaOH, Ba(NO3)2, CaCO3, Na, Cu	B.  C2H5OH, NaOH, CaCO3, Na
C.  C2H5OH, NaOH, Ba(NO3)2, CaCO3, Na 		D.  NaOH, CaCO3, Na, Cu.
Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí (các khí đo ở đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí)? 
A. 280 lít.           	B. 420 lít.         	C. 240 lít.           D. 120 lít.
Câu 43: Phân tử C2H6O  có bao nhiêu công thức cấu tạo:
	A. 4
	B. 2
	C. 1
	D. 3


Câu 44: Cho các chất sau: CH3-CH2-CH3; CH4; CH2=CH2; CH3- CH3; CH2=CH-CH3; CH4 ; C2H2. Hỏi có mấy chất làm mất màu dung dịch Br2?
	A. 3
	B. 4
	C. 2
	D. 5


Câu 45: Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được:  
A. glixerol và một loại axit béo. 			B. glixerol và một số loại axit béo. 
 C. glixerol và một muối của axit béo. 			D. glixerol và xà phòng.
Câu 46: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được: 
A. glixerol và muối của một axit béo.			B. glixerol và axit béo.
C. glixerol và xà phòng.				D. glixerol và muối của các axit béo
Câu 47: Dầu mỏ là:
A. Một hidrocacbon					C. Một hợp chất hữu cơ
B. Hỗn hợp tự nhiên của nhiều hidrocacbon		D. Chất béo
Câu 48: Pha 2 lít rượu etilic nguyên chất với 3 lít nước, thì độ rượu sẽ là?
A.  400                   B.  500      	          C.  450          	D. 350                            
Câu 49: Phân tử C2H4O2  có bao nhiêu công thức cấu tạo:
	A. 4
	B. 2
	C. 1
	D. 3


Câu 50: Cặp chất tồn tại được trong một dung dịch là (không xảy ra phản ứng hóa học với nhau): 
A. CH3COOH và NaOH.			B. CH3COOH và H3PO4.
C. CH3COOH và Ca(OH)2. 			D. CH3COOH và Na2CO3.

